
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT HỌ TÊN CÁN BỘ MSCB TÊN HỌC PHẦN PHÒNG THI NGÀY THI GiỜ THI SL

1 Nguyễn Chí Hiếu 2088 Pháp luật đại cương 306/C1 02/5/2018 7h30 80

2 Nguyễn Văn Khuê 2284 Pháp luật đại cương 104/C1 02/5/2018 7h30 100

3
Trần Khắc Qui 2285

Pháp luật về QH hôn nhân và 

gia đình 212/B1
02/5/2018

13h30

85

4 Trần Thị Cẩm Nhung 2652 Bảo đảm nghĩa vụ 101/KL 03/5/2018 10h 89

5 Trần Thị Cẩm Nhung 2652 Luật dân sự: nghĩa vụ dân sự 103/C1 03/5/2018 13h30 78

6 Nguyễn Văn Khuê 2284 Pháp luật tố tụng dân sự 107/C1 03/5/2018 7h30 61

7
Nguyễn Văn Khuê 2284

Những vấn đề chung về luật 

dân sự 104/C1 03/5/2018 10h00 48

8 Nguyễn Thu Hương 2392 Luật hình sự quốc tế 107/C1 03/5/2018 10h00 62

9 Huỳnh Thị Trúc Giang 2167 Luật dân sự 2 102/KL 03/5/2018 7h30 38

10
Trần Khắc Qui 2285

Trình tự, thủ tục giải quyết 

VVDS HTR/KL
03/5/2018

7h30

69

11 Trần Khắc Qui 2285 Pháp luật đại cương 306/C1 03/5/2018 13h30 80

12 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 2089 Luật dân sự: nghĩa vụ dân sự 102/A3 03/5/2018 9h50 71

13 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 2089 Bảo đảm nghĩa vụ 102/KL 03/5/2018 13h30 90

14 Phạm Văn Beo 1199 Luật hình sự _KL203 307C2 03/5/2018 13g30 62

15 Phạm Văn Beo 1199 Luật hình sự _KL203 206B2 03/5/2018 8h50 62

16
Nguyễn Văn Khuê 2284

Trình tự thủ tục giải quyết vụ 

việc dân sự 104/C1 04/5/2018 7h30 80

17
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 2089

Luật dân sự: nghĩa vụ dân sự 

và HĐ
111/C2 04/5/2018

7h 30 59
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18 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 2089 PL sở hữu trí tuệ 106/C1 04/5/2018 9h50 107

19 Trương Thanh Hùng 1716 Luật về bất động sản 102/C1 07/5/2018 9h50 32

20 Trương Thanh Hùng 1716 Pháp luật tố tụng dân sự 105/C1 07/5/2018 7h15 45

21
Trần Hồng Ca 2493

Trình tự, thủ tục giải quyết vụ 

án hình sự (thi vấn đáp)
301/TS 07/5/2018

7h30 28

22
Trần Hồng Ca 2493

Trình tự, thủ tục giải quyết vụ 

án hình sự (thi vấn đáp)
210/KH 07/5/2018

13h30 35

23 Nguyễn Văn Tròn 2589 Luật hình sự HT/KL 07/5/2018 15h 56

24
Nguyễn Thị Mỹ Linh 2219

Luật dân sự: Chủ thể, tài sản, 

quyền sở hữu và quyền thừa kế 111/C2 07/5/2018 13h30 80

25 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2219 Luật Hôn nhân gia đình 111/C2 07/5/2018 15h30 94

26 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2219 Bảo đảm nghĩa vụ 208/C2 08/5/2018 15h30 99

27 Trương Thanh Hùng 1716 Luật hợp đồng thông dụng 208/C2 08/5/2018 9h50 104

28 Trương Thanh Hùng 1716 Pháp luật đại cương 208/C2 08/5/2018 7h30 103

29 Nguyễn Chí Hiếu 2088 Tội phạm học 305/C2 08/5/2018 9h50 64

30
Nguyễn Chí Hiếu 2088

Trình tự, thủ tục giải quyết vụ 

án hình sự (thi vấn đáp)
302/TS 08/5/2018

7h30 37

31 Nguyễn Thu Hương 2392 Pháp luật đại cương 104/C1 08/5/2018 10h00 100

32 Nguyễn Thu Hương 2392 Luật hình sự phần riêng 208/C2 08/5/2018 13h30 97

33 Trần Hồng Ca 2493 Pháp luật đại cương 102/KT 08/5/2018 9h 130

34 Nguyễn Văn Tròn 2589 Pháp luật đại cương 306/C1 08/5/2018 7h 80

35 Nguyễn Văn Tròn 2589 Luật hình sự quốc tế 107/C1 08/5/2018 13h30 55

36
Nguyễn Văn Tròn 2589

Luật hình sự những vấn đề tội 

phạm
HT/KL 08/5/2018

15h20 92

37
Mạc Giáng Châu 1722

Trình tự, thủ tục giải quyết vụ 

án hình sự (thi vấn đáp)
105/C1 09/5/2018

13g30 38

38 Thân Thị Ngọc Bích 2588 Pháp luật đại cương 103C1 09/5/2018 7h00 79

39 Thân Thị Ngọc Bích 2588 Luật dân sự: lý luận chung 307C2 09/5/2018 9g50 73



40
Mạc Giáng Châu 1722

Trình tự, thủ tục giải quyết vụ 

án hình sự (thi vấn đáp)
102/C1 10/5/2018

7g30 28

41
Mạc Giáng Châu 1722

Những vấn đề lý luận chung về 

TTHS
102/C1 10/5/2018

10g30 33

42 Thân Thị Ngọc Bích 2588 Luật dân sự: lý luận chung 101SP 10/5/2018 9g50 28

43 Huỳnh Thị Trúc Giang 2167 Luật dân sự 1 102/Kl 10/5/2018 10h00 100

44
Lê Quỳnh Phương Thanh 2406

Luật hình sự: Những vấn đề lý 

luận vể tội phạm
HTR/KL 10/5/2018

13h30 99

45 Thân Thị Ngọc Bích 2588 Pháp luật tố tụng dân sự 307C2 11/5/2018 7h00 66

46 Thân Thị Ngọc Bích 2588 Luật dân sự 102KL 11/5/2018 9g50 40

47 Huỳnh Thị Trúc Giang 2167 Pháp luat hôn nhân và gia đình 102/KL 11/5/2018 7h30 35

48 Lê Quỳnh Phương Thanh 2406 Luật hình sự phần chung 305/C2 11/5/2018 7h 81

49 Lê Quỳnh Phương Thanh 2406 Luật hình sự phần riêng 332/QP 11/5/2018 8h 59

50 Nguyễn Thu Hương 2392 Luật hình sự phần chung 306/C1 16/5/2018 9h50 80

51 Nguyễn Thu Hương 2392 Luật hình sự phần chung 107/C2 17/5/2018 7h00 60

 Duyệt của Bộ môn

Cần Thơ, ngày        tháng        năm 2018


